


Thứ bảy 8-5-202126

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TÂM	
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TÂM
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16-7-1972                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 
thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 8/36 , tổ 36, khu phố 5, phường Tương 
Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280498569

Ngày cấp: 8-3-2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự
- Học vị: Không 		               Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A
13. Nghề nghiệp hiện nay: Quân đội
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham 
mưu trưởng
15. Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương 
16. Ngày vào Đảng: 8-12-1993
- Ngày chính thức: 8-12-1994; Số thẻ đảng viên: 43.000007
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Không

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 
nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ 
luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: TX.Bến Cát nhiệm kỳ 2016-2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

9/1991 - 3/1993 - Xã đội phó xã Tương Bình Hiệp, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
3/1993 - 12/1993 - Học viên trường Quân sự Quân khu 7
01/1994 - 7/1995 - Trợ lý động viên - tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thủ Dầu Một
8/1995 - 8/1996 - Học viên trường Quân sự Quân khu 7
9/1996 - 12/1997 - Trợ lý động viên - tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thủ Dầu Một 
01/1998 - 8/2000 - Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thủ Dầu Một
9/2000 - 02/2002 - Học viên trường Sĩ quan lục quân 2
3/2002 - 7/2002 - Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thủ Dầu Một
8/2002 - 9/2004 - Trợ lý Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương
10/2004 - 8/2006 - Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự TX.Thủ Dầu Một
9/2006 - 7/2008 - Học viên Lục quân, Bộ Quốc phòng
8/2008 - 8/2008 - Chờ nhận nhiệm vụ tại Trạm khác T67/QK7

9/2008 - 7/2013 - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 
Bến Cát

8/2013 - 7/2017 - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát
8/2017 - 3/2019 - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương

4/2019 - nay - Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH QUANG	
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH QUANG
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21-1-1973                     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 
thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương
7. Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 129/1/20C, đường Hoàng Văn 
Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Số 181, đường Ngô Gia Tự, khu 11, phường 
Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 074073000148

Ngày cấp: 28-2-2020 ; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế chính trị 
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế chính trị          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B1
13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc
15. Nơi công tác: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 30-1-2002
- Ngày chính thức: 30-1-2003; Số thẻ đảng viên: 43.005138
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình 
Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ của UBND tỉnh Bình Dương, bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 
của Tỉnh ủy Bình Dương
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

12/1994 - 4/2003 - Phóng viên Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Sông Bé (nay là 
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương)

4/2003 - 01/2011

- Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương
- Phó Bí thư Chi bộ I Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (từ năm 2008)
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 
Dương (từ năm 2003)
- Phó Bí thư Chi bộ I, Chi bộ V Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (từ 
năm 2010 - 2014)

01/2011 - 6/2014 - Trưởng phòng Thể dục - Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân (đến năm 2013)

6/2014 - 12/2019

- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ phát thanh - truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Bí 
thư Chi bộ VII
- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh 
Bình Dương (từ năm 2015 đến nay)

01/2020 - 8/2020 - Trưởng phòng Quảng cáo, Ủy viên BCH Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền 
hình Bình Dương

  9/2020 - nay - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: QUÁCH TRUNG NGUYÊN
2. Họ và tên khai sinh: QUÁCH TRUNG NGUYÊN
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 1-3-1971                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 
thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, tỉnh 
Ninh Bình
7. Quê quán: Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 249/28 đường Lê Hồng Phong, tổ 
9,  khu 8, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280977637
Ngày cấp: 22-12-2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương

10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ chuyên khoa I y học cổ truyền
- Học vị: Bác sĩ chuyên khoa I	              Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C
13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc
15. Nơi công tác: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 28-10-2003
- Ngày chính thức: 28-10-2004; Số thẻ đảng viên: 43.014717
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy bệnh viện
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Thầy thuốc Ưu tú năm 2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

10/1992  - 8/1995 - Làm công tác điều trị tại Trung tâm Y tế xã Gia Tường, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình

9/1995 - 9/1998 - Sinh viên trường Đại học Y Thái Bình

10/1998 - 3/2000 - Bác sĩ điều trị tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương

4/2000 - 01/2003 
- Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
- Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Kiểm tra Đoàn ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Dương 

01/2003 - 6/2003 - Bác sĩ điều trị tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
6/2003 - 6/2004 - Phó Khoa Ngoại - Phụ - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương

6/2004 - 10/2009 

- Trưởng khoa Ngoại - Phụ - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương
- Phó Bí thư Chi bộ (01/2006 - 5/2008)
- Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Bình Dương
- Bí thư Chi bộ (5/2008 - 8/2014)

11/2009 - 7/2017 - Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng bộ - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương

8/2017 - 12/2017 - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương

01/2018 - nay - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương



Thứ bảy 8-5-2021    27

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THÙY TRANG	
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ THÙY TRANG
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20-2-1972                         4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh 
Bình Dương
7. Quê quán: Xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 3/6, khu phố Bình Đức 2, phường 
Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280524855

Ngày cấp: 28-6-2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh
- Học vị: Không		  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Công tác Hội đồng 
nhân dân
15. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 2-6-2003
- Ngày chính thức: 2-6-2004; Số thẻ đảng viên: 42.004882
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh, bằng 
khen Bộ Y tế, Huy chương “Vì sự nghiệp dân số” 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không       
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

10/1994 - 3/2006 - Chuyên viên Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai
4/2006 - 5/2007 - Phó Trưởng phòng Dân số, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai

6/2007 - 12/2008 - Quyền Trưởng phòng Dân số, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh 
Đồng Nai

01/2009 - 12/2009 - Trưởng phòng Dân số, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng 
Nai (sáp nhập tổ chức)

01/2010 - 7/2013 - Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (điều động công tác) 

8/2013 - 3/2014
- Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (chuyển công tác)
- Phó Bí thư Chi bộ 3

4/2014 - 10/2016
- Trưởng phòng Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

11/2016 - 02/2021 - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3

3/2021 đến nay - Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TRUNG	
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TRUNG
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 31-8-1968                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương
7. Quê quán: Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 72, đường D9, khu dân cư Chánh 
Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280378971
Ngày cấp: 31-8-2008; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Anh ngữ
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Đại học tiếng Anh 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý doanh nghiệp
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổng Giám đốc	
15. Nơi công tác: Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: Không	
- Ngày chính thức: Không; Số thẻ đảng viên: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Không	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh do có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021	

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (chính quyền, Đảng, đoàn thể)

6/1990 - 9/1992 - Cán bộ phụ trách Ngoại ngữ & Đoàn - Đội  Phòng Giáo dục huyện 
Bình Long

10/1992 - 6/2000 - Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành du lịch - Công ty Du lịch Bến Thành

7/2000 - 7/2002 - Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc, Công ty 
Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore

8/2002 - 8/2003 - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I

9/2003 - 9/2004 - Giám đốc điều hành Công ty Rượu GOLDEN SPIRIT của Mỹ

10/2004 - 9/2005 - Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Gốm sứ Tín Mỹ liên doanh với Pháp

10/2005 - 3/2009 - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt

4/2009 - 6/2009 - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SX - KD Toàn Mỹ

6/2009 đến nay - Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Anova Agri 
Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH TOÀN	
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH TOÀN
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 30-4-1967                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc 
gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Tỉnh Bình Dương
7. Quê quán: Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương
8. Nơi đăng ký thường trú: 340/22 tổ 2, khu 5, đường Phú Lợi, 
phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: 1402 New Horizon, 230 đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280363940
Ngày cấp: 26-6-2020 ; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nga văn
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý hành chính		      Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh, Hàn, Nga
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc
15. Nơi công tác: Sở Công thương tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 3-2-2005
- Ngày chính thức: 3-2-2006; Số thẻ đảng viên: 43.016562
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Sở Công thương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính 
phủ; Huân chương Lao động hạng ba năm 2018
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

12/1990 - 8/1995 - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh 
Bình Dương

9/1995 - 8/1997 - Học ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Seoul - Hàn Quốc
9/1997 - 9/2000 - Học cao học tại Hàn Quốc - chuyên ngành Quản lý hành chính Nhà nước
10/2000 - 3/2002 - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Dương
4/2002 - 11/2005 - Phó Chánh Văn phòng - Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương

12/2005 - 7/2007 - Phó Trưởng phòng Ngoại vụ - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương

8/2007 - 2/2013 - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương
3/2013 - 8/2015 - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

9/2015 - 3/2018 - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương kiêm Giám đốc Trung 
tâm Hợp tác kinh tế và Giao lưu văn hóa Việt Hàn

4/2018 - 2/2020 - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương kiêm Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ đối ngoại

3/2020 đến nay - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương
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